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PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Không có công thức chung
khi xây dựng phương pháp

đào tạo. Quan trọng là đúng
người – đúng mục tiêu –

đúng ngữ cảnh.

LEARNING DESIGN #5
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Cách tổ chức
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động dạy học 
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trong dạy học 
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năng 

Mục tiêu
chính 

Truyền đạt tri
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S
T
T

Phương
pháp 

Mục tiêu sử dụng 

Ưu điểm Hạn chế 
Các bước
thực hiện 

Gợi ý 

Chuyển giao
kiến thức 

Giải quyết
vấn đề 

Phát triển
kỹ năng 

Thay đổi
thái độ 

1
Thuyết
trình

✓

Truyền đạt tốt,
dễ tổ chức, tốn ít

thời gian

Thiếu tương tác,
khó tổ chức, tạo

cảm hứng

Mở bài → Trình
bày → Kết

thúc

Tạo cơ hội HV thuyết trình,
ngắn gọn, súc tích, tiết kiệm

thời gian

2
Thính giả
phản hồi

✓ ✓

Tăng tương tác,
giúp người học

nhớ lâu hơn

Dễ ngắt quãng,
khó kiểm soát

thời gian

Chuẩn bị →
Giới thiệu →
Trình bày →
Đặt câu hỏi

Chọn nội dung phù hợp,
phản hồi ngắn gọn, dễ hiểu

3
Thảo luận

tổ
✓ ✓ ✓

Khuyến khích
tham gia, thảo

luận sâu

Tốn thời gian, khó
bao quát toàn bộ

nhóm

Chia nhóm →
Thảo luận →
Trình bày →
Đánh giá

Cần định hướng, tránh lan
man

4
Buzz

session
✓ ✓

Khơi gợi ý tưởng,
sôi nổi

Không áp dụng
nhóm lớn, khó

kiểm soát

Chia nhóm →
Thảo luận →
Báo cáo →
Tổng kết

Kết hợp brainstorming cho
khởi động, thảo luận ngắn

gọn
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Các phương pháp đào tạo



S
T
T

Phương
pháp 

Mục tiêu sử dụng 

Ưu điểm Hạn chế 
Các bước
thực hiện 

Gợi ý 

Chuyển giao
kiến thức 

Giải quyết
vấn đề 

Phát triển
kỹ năng 

Thay đổi
thái độ 

5 Tranh luận ✓ ✓ ✓
Phát triển tư duy
logic, hùng biện

Dễ căng thẳng,
thiếu kiểm soát

Giới thiệu →
Trình bày →

Tranh luận →
Tổng kết

Cần lựa chọn chủ đề phù
hợp, khuyến khích phản

biện văn minh

6
Nghiên
cứu tình
huống

✓ ✓ ✓

Vận dụng thực
tiễn, rèn tư duy

phản biện

Tốn thời gian
chuẩn bị, thuyết

trình

Giới thiệu →
Trình bày →
Thảo luận →

Tổng kết

Đưa tình huống gần gũi,
cho nhóm thảo luận

7
Brainstor

ming
✓

Sáng tạo, mở
rộng, mọi người

tham gia

Ý tưởng chồng
chéo, thiếu thời

gian

Khởi động →
Nêu ý tưởng →

Thảo luận →
Kết thúc

Nên sử dụng ghi nhanh,
không giới hạn số lượng

8 Trình diễn ✓
Dễ tiếp thu, trực

quan

Dễ bị khuất tầm
nhìn, tốn thời

gian

Chuẩn bị →
Trình bày →
Đánh giá

Tập dượt trước, nhóm nhỏ
quan sát rõ
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Các phương pháp đào tạo



S
T
T

Phương
pháp 

Mục tiêu sử dụng 

Ưu điểm Hạn chế 
Các bước
thực hiện 

Gợi ý 

Chuyển giao
kiến thức 

Giải quyết
vấn đề 

Phát triển
kỹ năng 

Thay đổi
thái độ 

9 Sắm vai ✓ ✓

Tăng đồng cảm,
xây dựng kỹ

năng

Khó cho người rụt
rè, tốn thời gian

Chuẩn bị →
Diễn → Đánh
giá → Lặp lại

Chọn "diễn viên" phù hợp,
vai trò rõ ràng

10 Dự án ✓ ✓ ✓ ✓

Gắn lý thuyết với
thực tiễn, rèn
nhiều kỹ năng

Tốn kém, áp lực
thời gian

Chọn đề án →
Lập kế hoạch
→ Thực hiện →

Đánh giá

Chia giai đoạn dự án cụ thể,
đánh giá mỗi bước

11 Hội đồng ✓ ✓ ✓

Kết hợp kiến
thức, thảo luận

nhóm

Khó tìm người
phù hợp, tốn thời

gian

Họp → Ra
quyết → Đánh

giá

Chia tổ ban điều hành, nên
chuyên môn hóa

12 Talkshow ✓ ✓
Hấp dẫn, đa

dạng góc nhìn
Khó kiểm soát
nhiều kỹ năng

Chuẩn bị →
Phỏng vấn →
Hỏi đáp → Kết

thúc

Câu hỏi rõ ràng, dễ hiểu,
không khí thoải mái
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Các phương pháp đào tạo



STT
Kỹ thuật
dạy học Mô tả cụ thể 

1
Làm chủ

giọng nói 

Âm lượng rõ ràng, phát âm phù hợp 
 Lên xuống giọng hợp lý, tránh đều đều
 Thay đổi tốc độ nói phù hợp
 Dừng lại sau mỗi ý/đoạn
 Tránh từ đệm, từ lóng, từ ít phổ dụng 

2
Chủ động cử
chỉ, điệu bộ 

Ăn mặc phù hợp, gọn gàng
 Tư thế ngay ngắn, thoải mái
 Cử chỉ tự nhiên, không gò bó
Giao tiếp bằng ánh mắt
Vẻ mặt tươi vui, nhiệt tình
Chuyển động cơ thể uyển chuyển, tiết chế 

3
Kiểm soát sự
căng thẳng 

Chuẩn bị chu đáo buổi ọc
 Mở đầu tự tin, thân thiện
 Coi HV như bạn
 Dùng phương tiện trực quan (nếu có)
 Ghi chú các ý chính để nhìn nhanh
 Phối hợp lời nói - ngữ điệu - cử chỉ 

4
Kiểm soát
thời gian 

Soạn giáo án kĩ, luyện tập trước
 Phân bổ thời gian từng phần hợp lý
 Dự phòng tình huống “cháy giáo án”
 Ghi chú thời lượng cụ thể từng phần bài giảng  

5
Nêu vấn đề &
đặt câu hỏi 

Gợi mở vấn đề để HV tham gia
 Bắt đầu với câu hỏi dễ
 Cho HV thời gian suy nghĩ
 Dùng câu hỏi ngắn, rõ ràng, tránh đa nghĩa 

Các kỹ năng dạy học
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STT
Kỹ thuật
dạy học Mô tả cụ thể 

6
Bố trí 

phòng học 

Sắp xếp không gian phù hợp mục tiêu học tập
 Kiểm tra ánh sáng, âm thanh, tầm nhìn
 Sắp xếp vị trí ngồi hợp lý, tránh thiệt thòi cho HV 

7
Sử dụng hiệu
quả phương
tiện, thiết bị 

Sử dụng bảng, slides, ... để hỗ trợ minh họa
 Biết thao tác và xử lý tình huống với thiết bị 

Các kỹ năng dạy học

05. Phương pháp đào tạo



Nguyên tắc dạy thực hành

05. Phương pháp đào tạo

DẠY THỰC
HÀNH

Nói dễ quên - Nhìn có
thể hiểu - Làm sẽ nhớ

HV tham gia tích
cực

Văn ôn võ luyện,
củng cố kiến thức

thường xuyên

Vừa sức
vừa nhịp

Từ dễ
đến khó



Hoạt động thực hành

05. Phương pháp đào tạo

GIẢNG GIẢI01

LÀM MẪU02

HUẤN LUYỆN03

ĐÁNH GIÁ04

HV mô tả được nhiệm vụ thực
hành, tiêu chuẩn đánh giá

“HV cần quan sát gì?”

HV nắm vững cách thức thực
hiện thao tác, vận hành

“Cái gì đang được thao tác? 
Vì sao nó quan trọng”

HV có kỹ năng
“HV có làm được không?”

Kết quả thực hành/ kỹ năng
được ghi nhận
“Lỗi ở đâu? 

Làm thế nào cho đúng?”

Giảng viên tóm tắt:
Nhiệm vụ thực hành
Kỹ năng cần đạt
Cách thức tiến hành
Tiêu chuẩn và cách thức
đánh giá kỹ năng

Giảng viên làm mẫu:
Thực hiện mẫu thao tác
Giải thích cách thức
HV quan sát/hỏi
Nhắc lại thao tác

HV luyện tập:
GV giao nhiệm vụ
Thao tác dưới sự giám sát,
hỗ trợ của GV
HV tự thực hiện
Đổi vị trí, công cụ,... (nếu cần)

HV:
Tự do (hoặc đo lẫn nhau) các
kết quả theo tiêu chuẩn.

Giảng viên:
Tóm tắt kết quả
Chỉnh sửa, góp ý.



DẠY THỰC HÀNH NHƯ THẾ NÀO?

05. Phương pháp đào tạo

Lớp học Lớp học
Xưởng

thực hành

Lý thuyết
Quy trình
Công cụ

Tổng kết
Đánh giá
Kết luận

Kỹ thuật
thực hành
Thu thập
dữ liệu

Bài tập tích hợp

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Kết quả thực
hiện phù hợp
với mục tiêu
đề ra

Thời gian Kinh phí

Tương tác
với HV

Tính mạch
lạc, rõ ràng
của bài
trình bày

Tính mới Tính thiết thực



Các hoạt động cần làm Có Không

Trước khi giảng 

Sắp xếp hiện trường thực hành.

Thu thập công cụ, thiết bị, phụ kiện cần thiết và đồ
dùng dạy học trực quan. 

Xây dựng Danh mục kiểm tra kỹ năng.

Để phương tiện dạy học gần trong tầm tay.

Thực tập trình diễn trước khi hướng dẫn. 

Trong khi giảng

Tóm tắt kỹ năng sẽ được giảng trong bài. 

Phân tích Danh mục kiểm tra kỹ năng. 

Bảo đảm tất cả HV đều nghe và nhìn thấy. 

Trình diễn các bước một cách chậm rãi. 

Sử dụng giáo cụ trực quan làm rõ các bước phức tạp. 

Nhấn mạnh những điểm kiểm tra an toàn và những
điểm quan trọng. 

Lôi cuốn HV bằng các câu hỏi. 

Lặp lại toàn bộ hoặc từng phần (nếu cần). 

Quy trình kiểm soát lớp học
Gợi ý bảng mẫu
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